Trường Tiểu học Hứa Tạo – Kế hoạch bài dạy lớp 2 – Tuần 7

LỊCH BÁO GIẢNG - TUẦN 7

Từ 16/10 đến 20/10/2023

	Thứ
	Buổi
	Môn
	Tên bài dạy

	2

16/10
	Sáng
	HĐTN

TV

TV

Toán
	SHL: Thi sắp xếp đồ dùng ngăn nắp
Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 1)

Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 2)

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 5/5)

	
	Chiều
	TV

LTV

NGLL
	Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 3)
Luyện tập

	3

17/10
	Sáng


	KNS

TV

TV

Toán
	Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 4)

Bài 14: Em học vẽ (tiết 1)

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 1/2)

	4

18/10
	Sáng
	TV

TV

Toán

L.Toán 
	Bài 14: Em học vẽ (tiết 2)

Bài 14: Em học vẽ (tiết 3)

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 2/2)
Luyện tập

	5

19/10
	Sáng
	TV

TV

TNXH

Toán
	Bài 14: Em học vẽ (tiết 4)

Bài 14: Em học vẽ (tiết 5)

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 1/2)

	6

20/10
	Sáng
	TV
Toán
Đạo đức HĐTN
	Bài 14: Em học vẽ (tiết 6)

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 1/2)

SHL: Sinh hoạt theo chủ đề: Gọn gàng ngăn nắp


	Ngày dạy : Thứ hai 16/10/2023

Môn: Tiếng việt


	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 7
Chủ đề 2: Đi học vui sao

Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (Tiết 1+ 2) Đọc


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng từ ngữ, đọc rõ ràng bài thơ, ngữ điệu phù hợp với cảm xúc yêu thương của bạn nhỏ dành cho ngôi trường.

- Hiểu nội dung bài: tình cảm yêu thương và gắn bó của bạn nhỏ dành cho ngôi trường, thầy cô và bạn bè.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: khả năng quan sát sự vật xung quanh.

- Biết trân trọng, yêu thương thầy cô, bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Cho HS hát: Em yêu trường em.

- GV hỏi:

+ Có những sự vật nào được nhức đến trong bài hát?

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng chậm rãi, ngữ điệu nhẹ nhàng.

- HDHS chia đoạn: ( 5 đoạn)

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: xôn xao, xanh trời,…

- Luyện đọc nối tiếp

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm năm.

* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.56.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.28.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- GV đọc diễn cảm cả bài thơ. Lưu ý giọng của .

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.56.

- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.28.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.56.
- HDHS nối cột A với cột B.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- 1 HS lên thực hiện.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS luyện đọc.

- 2-3 HS đọc.

- HS thực hiện theo nhóm năm.

- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Thứ tự tranh: 1,2,3

C2: Những câu thơ tả tả các bạn học sinh trong giờ ra chơi là: Hồng hào gương mặt, Bạn nào cũng xinh.

C3: yêu hàng cây mát, yêu tiếng chim hót xôn xao như khúc nhạc trên vòm lá xanh, yêu khung cửa sổ có bàn tay lá quạt gió mát, yêu những lời giảng ngọt ngào của cô giáo.

C4: Bạn nhỏ nhớ: Lời cô ngọt ngào/ Thấm từng trang sách.

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 1-2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân vào VBT.

- HS lên bảng.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Toán
	Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (tiết 5/5)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS ghi nhớ bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20. Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.

2. Năng lực

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lý luận toán học.

3. Phẩm chất

- Hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Tổ chức trò chơi: Truyền điện

- Luật chơi: Lần lượt từng bạn đọc  bảng trừ qua 10, chỉ định bạn đọc bảng trừ tiếp theo, nếu chậm sẽ bị chập điện nhường lượt chơi cho bạn khác.

- Nhận xét HS tham gia

- GV dẫn dắt vào bài, ghi đề

2. HDHS làm bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Cho hs làm bài cá nhân

+ Gọi hs nêu kq bài làm (mỗi hs nêu kết quả 1 cột)

- Gọi HS nhận xét

- GV chốt đáp án đúng

+ Em hãy so sánh các số bị trừ trong các phép tính trên với 10?

- GV nêu: Các phép tính có số bị trừ lớn hơn 10 ta gọi là phép trừ (qua 10)

Bài 2: Tính

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV gợi ý: Để tìm được phép tính có kết quả lớn nhất chúng ta phải làm gì?

- YC HS làm bài cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc đáp án

- Gọi HS nhận xét

- GV chốt đáp án đúng

Bài 3: Tính nhẩm:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

-Yêu cầu  HS nêu cách nhẩm?

-Yêu cầu HS so sánh kết quả từng cặp tính

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+Yêu cầu HS  tính

- GV chốt đáp án đúng

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

Bài 5:

- Yêu cầu HS đọc đề

- Đề toán cho biết gì?

- Đề toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm vở

- Chấm bài, nhận xét

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép trừ qua 10 và nêu kq của phép trừ đó.

- Nhận xét giờ học.
	- Lớp trưởng điều hành các bạn chơi.

- Đọc lần lượt các phép tính bảng trừ qua 10 đã học.

- HS ghi vở

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm vào vở BT

+ HS nêu kết quả

- HS nhận xét

- HS chữa bài

- Các số bị trừ trong các phép tính lớn hơn 10

- 2-3 HS đọc

- HS nêu.

- HS trả lời 

- HS làm bài vào VBT

- HS nêu đáp án

- HS nhận xét

- HS chữa bài

- 2 -3 HS đọc

- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu

- Kết quả từng cặp tính bằng nhau

- 2 -3 HS đọc

- HS tính và nêu kết quải.

- 2 HS đọc đề

- HS trả lời

- HStrar lời: Còn bao nhiêu vận động viên chưa qua cầu?

- 1 HS làm bảng lớp, lớp  làm vở

- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................

	Môn: Tiếng Việt


	Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 3)
Viết: Chữ hoa E, Ê


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa E cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dụng: Em yêu mái trường

                                            Có hàng cây mát.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa E,Ê.

- HS: Vở Tập viết; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Khởi động:

-TBVN bắt nhịp cho lớp hát
- Cho học sinh xem một số vở của những bạn viết đẹp giờ trước. Nhắc nhở lớp học tập các bạn

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng.
	 - Hát bài: Chữ đẹp, nết càng ngoan
- Học sinh quan sát và lắng nghe
- Theo dõi

	2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.

- Treo chữ E, Ê hoa (đặt trong khung):
                         [image: image1.png]


       [image: image2.png]



- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét: 

+ Chữ E, Ê hoa cao mấy li? 
+Chữ hoa E, Ê  gồm mấy nét? Đó là những nét nào?

+ Chữ Ê khác chữ E ở điểm nào?

- Giáo viên nêu cách viết chữ.

- Giáo viên viết mẫu chữ E, Ê cỡ vừa trên bảng lớp, hướng dẫn học sinh viết trên bảng con.  

- Giáo viên nhận xét uốn nắn cho học sinh cách viết các nét.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

- Giáo viên giới thiệu câu ứng dụng
- Gọi học sinh đọc câu ứng dụng
- Nêu hành động cụ thể nói lên tình cảm yêu quý ngôi trường của em?

-  Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: 

+ Các chữ E, y, g cao mấy li?

+ Chữ t cao mấy li?

+ Chữ r cao mấy li?

+ Những con chữ nào có độ cao bằng nhau và cao mấy li?

+ Đặt dấu thanh ở những chữ cái nào?

+ Khoảng cách giữa các chữ như thế nào?

* Giáo viên lưu ý: Nét thắt ở giữa thân chữ E hoa các em viết nhỏ để có chữ E hoa đẹp.

- Giáo viên viết mẫu chữ Em (cỡ vừa và nhỏ).

- Luyện viết bảng con chữ Em
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn. Lưu ý học sinh cách viết liền mạch.
	- Học sinh quan sát
- Học sinh chia sẻ cặp đôi 

-> Thống nhất:

- Học sinh lắng nghe
- Quan sát và thực hành

- Viết cá nhân

- Lắng nghe

- Quan sát
- Học sinh đọc câu ứng dụng

- Trao đổi cặp đôi nêu nghĩa của câu ứng dụng

- Quan sátvà trả lời:

- Học sinh viết chữ Em trên bảng con.

- Lắng nghe và thực hiện

	* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.

 1: Hướng dẫn viết vào vở.

- Giáo viên nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ E cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ Ê cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 1 dòng chữ Em cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ

+ 3 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.

- Nhắc nhở học sinh tư thế khi ngồi viết và các lưu ý cần thiết
- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các dấu chấm trên dòng kẻ của vở là điểm đặt bút.
2: Viết bài:

- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, từng dòng theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh viết chậm.

Lưu ý quan sát, theo dõi  và giúp đỡ, Vụ, Duy, Nguyên,...

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- Quan sát, lắng nghe

- Lắng nghe và thực hiện

- Học sinh viết bài vào vở Tập viết theo hiệu lệnh của giáo viên.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Luyện Tiếng Việt
	Luyện tập


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Củng cố cho HS đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Yêu lắm trường ơi!

  2. Năng lực: 

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: có khả năng quan sát các sự vật xung quanh); biết trân trọng, yêu thương thầy cô, bạn bè.

  3. Phẩm chất: 

- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: 

- GV yêu cầu học sinh đứng dậy cùng thực hiện hát bài “Mái trường mến yêu” 

2. HDHS làm bài tập

Bài 1: Sắp xếp các tranh sau theo đúng trình tự bài đọc. (đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô trống dưới tranh)        

- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV gọi  HS  đọc lại bài tập đọc.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

- GV nhận xét chữa bài.

+ Bạn nhỏ yêu những gì ở trường, lớp của mình??

+ Bạn nhỏ nhớ gì về cô giáo khi không đến lớp?

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Những từ ngữ nào trong bài đọc thể hiện rõ nhất tình cảm của bạn nhỏ dành cho trường lớp?
- GV gọi HS đọc yêu cầu

+BT yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV gọi HS soi bài, chia sẻ

+ Theo em tình cảm của bạn nhỏ với ngôi trường thế nào?

Bài 3: Gạch dưới từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật trong mỗi câu sau:

a. Sân trường rộng rãi.

b. Quyển vở trắng tinh.

c. Nét chữ ngay ngắn.

- Cho HS làm bài, soi bài chia sẻ bài làm.

+ Hãy tìm thêm những từ chỉ đặc diểm khác mà em biết?

- GV nhận xét, kết luận

 Bài 4: Viết 2 câu về lớp học của em có từ ngữ chỉ đặc điểm
- GV cho HS nêu yêu cầu

- Nêu yêu cầu

- Cho HS làm bài

- Đổi vở kiểm tra nhóm đôi.

+ Khi đặt câu em cần lưu ý gì?

- GV nhận xét, hỏi:

Bài 5: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS làm vào vở, thu 1-2 bài chiếu lên màn hình nhận xét.

- GV chữa bài:

+ Những từ ở cột A là những từ chỉ gì?

+ Những từ ở cột B là những từ chỉ gì?

- GV chốt: Câu các con vừa nối được là các câu chỉ đặc điểm.

3. Vận dụng:

- Nhận xét giờ học.

- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	- Học sinh đứng dậy thực hiện các động tác cùng cô giáo

- 1 HS đọc

- HS đọc bài 

- HS làm bài. 1 HS trả lời: 1- 2- 4- 3

[image: image3.png]



- HS chữa bài, nhận xét.

+ yêu hàng cây mát, yêu tiếng chim hót xôn xao …. 

+ Lời cô ngọt ngào/ Thấm từng trang sách.
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- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài

- HS nhận xét, bổ sung.

- Bạn rất yêu trường, yêu lớp …

- HS đọc yêu cầu 

- HS làm bài, chữa bài

- Cao, thấp, đen sì ….

 - HS nhận xét, bổ sung

-HS đọc yêu cầu 

- HS nêu yêu cầu

- HS hoàn thành bài vào VBT

- HS chữa bài, nhận xét, bổ sung

- Lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.
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- Những từ ở cột A là những từ chỉ sự vật.

Những từ ở cột B là những từ chỉ dặc điểm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày dạy : Thứ ba 17/10/2023

Môn: Tiếng việt
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 7
Chủ đề 2: Đi học vui sao

Bài 13: Yêu lắm trường ơi! (tiết 4) Nói – nghe          

Kể chuyện: Bữa ăn trưa


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Nghe và hiểu câu chuyện.

- Nhận biết được các sự việc trong câu chuyện qua tranh mnh họa.

- Biết dựa vào tranh kể lại được 1-2 đoạn.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện

- GV chỉ vào tranh và giới thiệu.

- GV kể câu chuyện (lần 1) kết hợp chỉ các hình ảnh.

- GV kể câu chuyện lần 2. Vừa kể thỉnh thoảng dừng lại, hỏi:

+ Lời nói trong tranh của ai?

+ Thầy hiệu trưởng nói gì?
+ Trong chuyện, món ăn từ đồi núi là gì?

+ Món ăn từ biển là gì?

 * Hoạt động 2: Kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
- HDHS cách kể:

- HS làm việc theo nhóm kể lại
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; 
- Nhận xét, khen ngợi HS.

3. Vận dụng:

- Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe về giờ ăn trưa ở lớp em
- GV nhận xét giờ học.
	 - HS hát và vận động theo nhạc
- 1-2 HS chia sẻ
- Lắng nghe
- Lắng nghe

- Lắng nghe và trả lời CH
- Của thầy hiệu trưởng
- Các em có đem theo món ăn của biển và của đồi núi không
- rau, thịt, ...
- cá, tôm, ...
- HS lắng nghe
- HS thực hiện.

- 4 HS kể nối tiếp 4 đoạn của câu chuyện.

- Lắng nghe
- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng Việt
	Bài 14: Em học vẽ (tiết 1) Đọc           


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật (từ chỉ đồ dùng học tập).

- Cảm nhận được niềm vui học tập ở trường và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Gọi HS đọc bài Yêu lắm trường ơi!

- Em học được gì từ bài đọc Yêu lắm trường ơi!

- Nhận xét, tuyên dương.

- Chiếu tranh, HS giới thiệu bức tranh.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

- GV đọc mẫu: giọng đọc vui vẻ, ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ.

- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; sau mỗi dấu chấm, cách dòng là một khổ thơ.

- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lung linh, nắn nót, cánh diều, ông trăng, rải ánh vàng, rẽ sóng, râm ran,…

- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.

* Hoạt động 2: Luyện đọc lại
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc vui vẻ, diễm cảm.

- Nhận xét, khen ngợi.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

-  HS đọc nối tiếp
- 1-2 HS trả lời
- 2-3 HS chia sẻ.

- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.

- HS đọc nối tiếp.

- HS luyện đọc theo nhóm bốn.

- Thi đọc theo nhóm
- 1 hs đọc trước lớp
- HS chia sẻ
- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Toán
	Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 1/2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS biết bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20. Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.47:

+ Gọi 1 HS đọc lại hộp thoại?

+ YC Hs hoạt động nhóm 2 ( đóng vai Minh Và Robot), chia sẻ kết quả

+ Em hãy so sánh các số bị trừ trong các phép  tính trên với 10?

- GV nêu: Các phép tính có số bị trừ lớn hơn 10 ta gọi là phép trừ (qua 10)

- YCHS lấy thêm ví dụ về phép trừ có số bị trừ lớn hơn 10

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV cho hs thi đua lấy ví dụ và nêu kết quả 

- GV: Để thực hiện được tất cả các phép tính qua 10 chúng ta cùng bạn Minh và Robot hoàn thành bảng trừ ( qua 10) dưới đây.

+ GV hướng dẫn HS đọc bảng trừ và tìm số thích hợp điền vào dấu “ ? ”

+ Gv cho hs làm việc cá nhân

+ Cho hs nêu SBT ở từng cột

+ Cho hs đọc lại bảng trừ theo cột

- Gv chốt: Lớp mình đã cùng 2 bạn nhỏ hoàn thành bảng trừ ( qua 10), để vận dụng bảng trừ chúng ta vào hoạt động tiếp theo nhé.

2.2. Hoạt động:

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?

- Cho hs làm bài cá nhân

+ Gọi hs nêu kq bài làm (mỗi hs nêu kết quả 1 cột)

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV gợi ý: Để tìm được ông sao có kết quả nhỏ nhất chúng ta phải làm gì?

- YC HS làm bài cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3:Số?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Em hiểu yc của bài như thế nào?
- GV cho hs làm bài theo nhóm 4: Phát cho mỗi nhóm 5 phong bì để điền số Sau đó lên chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS
3. vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép trừ qua 10 và nêu kq của phép trừ đó
- Nhận xét giờ học
	- HS hát và vận động theo nhạc
- 2-3 HS trả lời.
+ HS hoạt động N2 và chia sẻ trước lớp (1 bạn sẽ đọc phép tính, 1 bạn nêu kết quả của phép tính) 

  11 – 4 =  7            13 – 5 = 8

  12 – 3 = 9             14 – 8= 6

 + Lớn hơn 10

- 1- 2 HS nhắc lại 
- HS lấy ví dụ và chia sẻ

- 2 nhóm: 1 nhóm nêu phép tính, 1 nhóm nêu kq. Nếu nêu đúng kq thì đc hỏi lại nhóm bạn.

- HS lắng nghe

- HS tự điền vào bảng- chia sẻ trước lớp

- SBT cột 1 là 11; cột 2 là 12; cột 3 là 13; cột 4 là 14;……

- HS nối tiếp đọc

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

+ HS nêu kq và TLCH 

- 2-3 HS đọc

- HS nêu
+ Tìm kết quả của các phép trừ ghi trên mỗi ông sao

+ Đánh dấu vào ông sao có kq bé nhất (11 – 5)

- 2 -3 HS đọc

- 1-2 HS trả lời
- HS quan sát và TLCH: Tìm số điền vào dấu “ ? ” để phép trừ có kq là 7

- HS thực hiện làm bài theo N4
- HS chia sẻ, trao đổi cách làm bài
- 1-2 HS trả lời
- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................
	Ngày dạy : Thứ tư 18/10/2023

Môn: Tiếng việt
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC – TUẦN 7
Chủ đề 2: Đi học vui sao

Bài 14: Em học vẽ (tiết 2) - Đọc


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng, rõ ràng bài thơ.

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Những hình ảnh đẹp về thiên nhiên được khắc họa trong bức vẽ của bạn  nhỏ cũng như tình yêu thiên nhiên và cuộc sống của bạn.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ sự vật(từ chỉ đồ dùng học tập).

- Cảm nhận được niềm vui học tập ở trường và có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

- Gọi HS đọc bài Yêu lắm trường ơi!

- Em học được gì từ bài đọc Yêu lắm trường ơi!

- Nhận xét, tuyên dương.

- Chiếu tranh, HS giới thiệu bức tranh.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.59.

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 tromg VBTTV/tr.29.

C3. HDHDQS

- Yêu cầu HS quan sát bức tranh.

- Nhận diện những sự vật trong tranh.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

- HS tìm khổ thơ có các sự vật đó?

- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Luyện đọc lại.

- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc vui vẻ, diễm cảm.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 3: Luyện tập theo văn bản đọc.

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.59

- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 2 trong VBTTV/tr.29
- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.59.

- HDHS đặt câu với 1 trong 3 từ: lung linh, vi vu, râm ran.

- 1 HS đọc câu mẫu: Bầu trời sao lung linh.

- GV giải thích: những từ ngữ, lung linh, nho nhỏ,  râm ran là những từ ngữ chỉ đặc điểm, khác với các từ ngữ chỉ sự vật ở câu 1.

- HS thảo luận nhóm làm bài

- GV sửa cho HS cách diễn đạt.

- YCHS viết câu vào bài 3, VBTTV/tr.30.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

-  HS đọc nối tiếp.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: Bạn  nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm có sao lung linh và ông trăng rải ánh vàng đầy ngõ. 

C2: Bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có con thuyền trắng đang giương buồm đỏ thắm để rẽ sóng ra khơi.

- HS quan sát.

- Những sự vật có trong tranh: lớp học, sân trường, cây phượng đỏ, ông mặt trời.

C3: Khổ thơ tương ứng với bức tranh là khổ thơ cuối.

C4: Các tiếng có cùng vần ở cuối các dòng thơ: sao-cao; ngõ – gió; xanh – lành; khơi – trời; đỏ - gió.

- HS thực hiện.

- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.

- 1 hs đọc lại cả bài
- Lắng nghe

- 2-3 HS đọc
- HS nêu nối tiếp
Từ ngữ chỉ sự vật: lớp học, giấy, bút, bầu trời, sao, ông trăng, ngõ, cánh diều, biển, con buồm, mặt trời, biển, sân trường,…

- HS đọc
- HS đọc
- Thảo luận và chia sẻ trước lớp

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng việt
	Bài 14: Em học vẽ (tiết 3) - Viết
Nghe – viết: Em học vẽ


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở ô li; bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.

- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.

- GV hỏi: 

+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?

+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?

- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.

- GV đọc cho HS nghe viết.

- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.

- Gọi HS đọc YC bài 2, 3.

- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr.30.

- GV chữa bài, nhận xét.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.

- HS đổi chép theo cặp.

- 1-2 HS đọc.

- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Toán
	Bài 12: Bảng trừ (qua 10) (tiết 2/2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được các phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20.

- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ ( qua 10) trong phạm vi 20

- Củng cố so sánh số. 

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận; năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung 

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Dạy bài mới:

Bài 1/49 Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?

- Gv cho hs làm bài cá nhân sau đó đổi chéo bài kiểm tra kết quả.

+ Gọi 3 hs chia sẻ trước lớp kết quả và cách nhẩm.

- GV nêu: 

+ Để nhẩm được kq của các phép trừ trên em dựa vào đâu?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2/49 Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS nêu cách nhẩm trường hợp: 
14 – 4 - 3

+ GV hướng dẫn thêm cách nhẩm: trong phép tính nếu chỉ có phép trừ như trường hợp trên ta có thể làm như sau: lấy 4 + 3 = 7; rồi lấy 14 – 7 = 7

- YC HS làm bài cá nhân

+ Chia sẻ với bạn về cách nhẩm và kết quả mình vừa tìm được. 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- YC HS nhận xét về kq của 2 phép tính trong mỗi phần

VD:  14 - 4 - 3 = 14 - 7

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/49
- Gọi HS đọc YC bài.

- HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- YCHS làm bài vào vở; đổi chéo vở kiểm tra kết quả

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4/49 >, <, = ?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

HDHS nhận xét để so sánh

a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.

b) Cả hai vế đều là phép tính.

=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

3. vận dụng:

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc
- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS thực hiện lần lượt các YC
- 1-2 HS trả lời
- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.




 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................
	Môn: Luyện Toán
	Luyện tập


I. YÊU CẦU CẦN ĐAT 

1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS ghi nhớ bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20. Biết cách tìm kết quả phép trừ dựa vào bảng trừ (qua 10) trong phạm vi 20.

- Thực hiện được các phép tính 11, 12, 13,….18 trừ đi một số.

2. Năng lực, phẩm chất
- Hình thành năng lực tính toán, năng lực suy luận
- Hình thành cho học sinh phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Vở Toán ( TC)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- Tổ chức trò chơi: Truyền điện

- Luật chơi: Lần lượt từng bạn đọc  bảng trừ qua10, chỉ định bạn đọc bảng trừ tiếp theo, nếu chậm sẽ bị chập điện nhường lượt chơi cho bạn khác.

- Nhận xét HS tham gia

- GV dẫn dắt vào bài, ghi đề

2. Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm

- Gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?

- Cho hs làm bài cá nhân

+ Gọi hs nêu kq bài làm (mỗi hs nêu kết quả 1 cột)

- Gọi HS nhận xét

- GV chốt đáp án đúng

+ Em hãy so sánh các số bị trừ trong các phép tính trên với 10?

- GV nêu: Các phép tính có số bị trừ lớn hơn 10 ta gọi là phép trừ (qua 10)

Bài 2: Số?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Em hiểu yc của bài như thế nào?
- GV cho hs làm bài theo nhóm 4: Phát cho mỗi nhóm 6 lá sen để điền số. Sau đó lên chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- YCHS làm bài vào vở BT toán
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS nhận xét

- GV chốt đáp án đúng

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép trừ qua 10 và nêu kq của phép trừ đó.

- Nhận xét giờ học
	- Lớp trưởng điều hành các bạn chơi.

- Đọc lần lượt các phép tính bảng trừ qua 10 đã học.

- HS ghi vở

- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS làm vào bảng con

+ HS nêu kết quả

- HS nhận xét

- HS chữa bài

- Các số bị trừ trong các phép tính lớn hơn 10

- 2 -3 HS đọc

- 1-2 HS trả lời.

- HS quan sát và TLCH: Tìm số điền vào dấu “?” để phép trừ có kq là 9

- HS thực hiện làm bài theo N6.

- HS chia sẻ, trao đổi cách làm bài.

- Đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét

- 2 -3 HS đọc

- 1-2 HS trả lời.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét

- 1-2 HS trả lời
- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................

	Ngày dạy : Thứ năm 19/10/2023

Môn: Tiếng việt
	Chủ đề 2: Đi học vui sao

Bài 14: Em học vẽ (tiết  4) 

Phát triển vốn từ chỉ đồ dùng học tập


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật (từ chỉ đồ dùng học tập).

- Đặt được nêu công dụng của đồ dùng học tập.

- Đặt đúng dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi ở cuối câu.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ sự vật.

- Rèn kĩ năng đặt câu nêu công dụng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2.Khám phá:

* Hoạt động 1: Nói tên các đồ dùng có ở trong góc học tập.

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, nêu:

+ Tên các đồ dùng học tập.

- YC HS làm bài vào VBT/ tr.6.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- GVHD HS câu mẫu.

- HS làm việc nhóm 4 kể tên  đồ dùn học tập và đặt câu nêu công dụng của đồ dùng đó theo mẫu.

- Các nhóm chia sẻ bài làm.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

* Hoạt động 3. Dấu chấm, dấu hỏi chấm.
Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài 3.

- Gọi 2 HS đóng vai: bút chì, tẩy và đọc đoạn thoại.

- HDHS và yêu cầu làm nhóm 2
- HS chia sẻ bài làm
- 2 HS đọc lại đoạn thoại
- Nhận xét, tuyên dương HS
3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

Tên các đồ dùng học tập: Cái bàn, ghế, tủ sách, đèn học, bút, thước kẻ, kéo, cặp sách,….

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra theo cặp.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc.

- HS làm việc nhóm

- HS chia sẻ câu trả lời
- HS đọc.

- 2 HS đọc đoạn thoại
- HS làm việc nhóm
- 2-3 nhóm chia sẻ bài làm
- HS chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng việt
	Bài 14: Em học vẽ (tiết  5) 

Viết đoạn văn về đồ dùng học tập


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Viết được 3-4 câu giới thiệu một đồ vật được dùng để vẽ.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng đặt câu nêu công dụng của đồ vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

* Hoạt động 1: Nói tên đồ vật và nêu công dụng.

Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

* Nói tên các đồ vật bạn nhỏ sử dụng để vẽ tranh.

-YC HS quan sát tranh và nói tên
* Nêu công dụng của các đồ vật đó.

- YC HS thảo luận nhóm 4.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- YC 2- 3 nhóm trình bày kết quả.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

* Hoạt động 2: Viết đoạn văn
Bài 2:

- GV gọi HS đọc YC bài
- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS làm bài: chọn một đồ vật các em dùng để vẽ và giới thiệu về đồ vạt đồ theo các câu hỏi gợi ý trong sách SGK.

- YC HS thực hành viết vào VBT tr.31.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của  mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- 1-2 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS nối tiếp trả lời:

- HS thảo thuận ghi kết quả vào nháp.

- 2 – 3 nhóm chia sẻ: giấy màu để vẽ, màu để tô, bút chì để viết, tẩy để xóa, thước kẻ dùng để kẻ đường thẳng,…

- 1-2 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS lắng nghe, hình dung cách viết
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	Môn: Toán
	Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 1/2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- Vận dụng giải các bài toán về nhiều hơn một số đơn vị liên quan đến ý nghĩa thực hiện của phép tính.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr 50:

+ Gọi HS đọc bài toán?

_ HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HDHS viết tóm tắt bài toán:

     Hoa đỏ: 6 bông

     Hoa vàng nhiều hơn hoa đỏ: 3 bông

     Hoa vàng:…….bông ?

- HDHS quan sát hình vẽ để biết hoa vàng có bao nhiêu bông? Làm thế nào em biết hoa vàng có 9 bông?

- YCHS nêu phép tính và trình bày bài giải

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV: Vậy số hoa vàng nhiều hơn 3  bông nên ta lấy số hoa đỏ là 6 + 3 . Đây chính là bài toán về nhiều hơn một số đơn vị.

- GV lấy ví dụ về nhiều hơn và yêu cầu hs trả lời miệng (nêu phép tính). 
+ Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- GV chốt cách làm bài toán về nhiều hơn một số đơn vị 

2.2. Hoạt động:

Bài 1/50
- Gọi HS đọc YC bài.

+ Gọi HS đọc bài toán?

-  HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán

- YC hs làm bài cá nhân: điền số vào dấu “ ?”

+ Đổi chéo vở kiểm tra bài bạn

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2/51
- Gọi HS đọc YC bài.

- ( Hướng dẫn tương tự bài 1 nhưng yc cao hơn: nêu, viết số và dấu phép tính thích hợp vào ô có dấu “ ?”)

- YC HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

+ Để giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc
- 2-3 HS trả lời.
+ 1 HS đọc.

+ HS TLCH theo hướng dẫn

+ Có 9 bông. Đếm thêm

+ 1 HS lên bảng 

+ HS lắng nghe

- HS lắng nghe, nhắc lại
- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS lắng nghe
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài
(HS có thể điền vào dấu “ ?” hoặc viết cả bài giải vào vở ôli)
- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS quan sát
- HS thực hiện làm bài cá nhân
- HS đổi chéo kiểm tra
- HS nêu
- HS chia sẻ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................
	Ngày dạy : Thứ sáu 20/10/2023

Môn: Tiếng việt
	Chủ đề 2: Đi học vui sao
Bài 14: Em học vẽ (tiết  6) Đọc mở rộng
Đọc các câu chuyện về trường học


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc được một câu chuyện viết về trường học.
- Biết cách ghi chép được các tên câu chuyện, tên tác giả và những câu văn em thích vào Phiếu đọc sách
2. Về phẩm chất: 
- Biết chia sẻ với cô giáo, các bạn, người thân về  một câu chuyện em thích một cách rõ ràng, mạch lạc, tự tin. Nhận diện được đặc điểm văn bản. Yêu thích những từ ngữ hay, hình ảnh đẹp, câu chuyệngiàu ý nghĩa, cảm xúc.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Biết trân trọng, yêu thương và quý mến trường lớp, thầy cô, bạn bè; cảm nhận được niềm vui khi đến trường) và trách nhiệm (có khả năng làm việc nhóm).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV:Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

- HS: SGK, câu chuyệnvề trường học.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)

· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối vào bài mới. 
- Tổ chức cho HS hát và vận động theo nhịp bài hát “Em yêu trường em” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

-GV kết nối dẫn dắt vào bài mới

2. Khám phá kiến thức(15p)

· Mục tiêu: Giúp HS biết đọc và nắm
đượcnội dung câu chuyện viết về thầy cô.
HĐ 1: Tìm đọc một câu chuyện về trường học và chia sẻ thông tin câu chuyện.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập
- HD HS nắm vững yêu cầu của bài
- H Em đã sưu tầm được câu chuyện nào viết về trường học chưa?

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm bốn: trao đổi về câu chuyện viết về trường học mà mình sưu tầm được và chia sẻ thông tin về câu chuyện theo gợi ý sau và viết vào phiếu đọc sách

+ Tên câu chuyện là gì ?

+ Câu chuyện mở đầu như thế nào ?

+ Điều gì diễn ra tiếp theo ?

+ Câu chuyện kết thúc ra sao ?

- Mời HS chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét.

Câu hỏi mở rộng: Em tìm đọc câu chuyện đó ở đâu?
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách kể chuyện hấp dẫn hoặc chia sẻ một số ý tưởng thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
3. Thực hành vận dụng (15p)
Mục tiêu: Giúp HS chia sẻ với bạn những nhân vật mà em yêu thích và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
HĐ 2: Chia sẻ với bạn về một nhân vật em thích trong câu chuyện.
- GV cho HS chọn kể trong nhóm bốn về một nhân vật mà mình thích trong câu chuyện đã đọc, theo các câu hỏi gợi ý:
+ Câu chuyện có mấy nhân vật?
+ Tên nhân vật em thích nhất là gì?
+ Điều gì ở nhân vật làm cho em thích nhất? Vì sao?
- Mời một số HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách kể chuyện hấp dẫn hoặc chia sẻ một số ý tưởng thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.
4.Vận dụng, sáng tạo:
- Yêu cầu HS nhắc lại những ND đã học. 

- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 

- YC HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Vì sao? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?). 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.

 - Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	· HS hát và vận động theo nhịp bài hát
· HS lắng nghe và ghi nhớ.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe

- HS lấy bài đã chuẩn bị

- HS chia sẻ trong nhóm sau đó ghi thông tin vào phiếu đọc

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời. (VD: Từ tủ sách của lớp, thư viện trường, google,…)

- HS lắng nghe
- HS chọn kể trong nhóm về một nhân vật mà mình thích trong câu chuyện đã 

- Một số HS nói trước lớp về nhân vật mình thích nhất và lí do thích.- Các HS khác nhận xét, đặt câu hỏi để trao đổi thêm. ..

· HS nhắc lại những nội dung đã học: Sau bài 14 em đã: 

+ Học thuộc lòng 2 khổ thơ yêu thích trong bài thơ Em học vẽ. 

+ Nghe – viết 2 khổ thơ đầu và làm bài tập chính tả. 

+ Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập, biết cách đặt câu nếu công dụng của đồ dùng học tập, biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi ở cuối câu, biết viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật dùng để vẽ. 

· HS nêu ý kiến về bài học

· HS chú ý.


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………..........................................
	Môn: Toán
	Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị (tiết 2/2)


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- Củng cố thêm về bài toán nhiều hơn một số đơn vị .

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

2. Khám phá:

- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr 51:

+ Gọi HS đọc bài toán?

_ HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- HDHS viết tóm tắt bài toán:

     Mai gấp: 8 thuyền

     Nam gấp được ít hơn Mai: 2 thuyền

     Nam:…….thuyền?

- HDHS quan sát hình vẽ để biết Nam gấp bao nhiêu thuyền? Làm thế nào em biết Nam có 6 thuyền?

- YCHS nêu phép tính và trình bày bài giải

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV: Vậy số thuyền của Nam ít hơn là 2 thuyền  nên ta lấy số thuyền của Mai là 8 - 2 . Đây chính là bài toán về ít hơn một số đơn vị.

- GV lấy ví dụ về ít hơn và yêu cầu hs trả lời miệng ( nêu phép tính). 
+ Để giải bài toán về ít hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- GV chốt cách làm bài toán về ít hơn một số đơn vị 

2.2. Hoạt động:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Gọi HS đọc bài toán?

_ HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán

- YC hs làm bài cá nhân: điền số vào dấu “ ?”

+ Đổi chéo vở kiểm tra bài bạn

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

2.3. Luyện tập

Bài 1/52 Giải bài toán theo tóm tắt sau

- Gọi HS đọc nội dung bài toán qua tóm tắt.

HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- YCHS làm bài vào vở  ô li - đổi chéo vở kiểm tra bài – Đọc bài làm trước lớp và chia sẻ cách làm bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV: Bài toán trên là bài toán gì đã học?

Bài 2/52
- Gọi HS đọc YC bài.

+ Gọi HS đọc bài toán?

- HDHS tìm hiểu đề bài:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ YCHS nêu tóm tắt bài toán

- YC hs làm bài cá nhân

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

+ Đổi chéo vở kiểm tra bài bạn

+ Đọc bài và chia sẻ cách làm bài trước lớp

- GV: Bài toán trên là bài toán gì đã học?

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Vận dụng:

- Hôm nay em học bài gì? 

+ Để giải bài toán về nhiều hơn/ ít hơn một số đơn vị ta làm phép tính gì?.

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát và vận động theo nhạc
- 2-3 HS trả lời.
+ 1 HS đọc.

+ HS TLCH hướng dẫn

+ Có 6 thuyền. Đếm và bớt đi 2 thuyền

+ 1 HS lên bảng 

+ HS lắng nghe

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS lắng nghe
- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS điền vào dấu “ ?” 

- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS thực hiện làm bài cá nhân
- HS đổi chéo kiểm tra
- HS nêu
- HS chia sẻ
+ Bài toán về nhiều hơn một số đơn vị

- 2 -3 HS đọc
- 1-2 HS trả lời
- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- HS nêu.

- HS chia sẻ.

+ Bài toán về ít hơn một số đơn vị
· HS chia sẻ

· HSTL

· Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Gọn gàng ngăn nắp


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
     * Sơ kết tuần:

 - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.

- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.

      * Hoạt động trải nghiệm: 

- Giúp HS có thêm động lực để luôn luôn sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tivi chiếu bài. 

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 

2. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 7:

- Từng tổ báo cáo.

- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 7.

- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

* Tồn tại

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

b. Phương hướng tuần 8:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.

- Tích cực học tập để nâng cao chất l​ượng. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh tr​​ường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....

3. Hoạt động trải nghiệm.

a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước. 

+ Em đã sắp xếp tủ quần (áo ) khi nào, cùng ai? 

+ Em có tìm được quần (áo) nào còn mới nhưng chưa sử dụng, có thể mặc hoặc tặng lại cho ai không?

+ Khi hoàn thành nhiệm vụ, em cảm thấy như thế nào? 

- Kết luận: Khi tủ quần áo và đồ dùng cá nhân gọn gàng, chúng ta sẽ có thể dễ tìm, dễ sử dụng chúng hơn, không đồ nào bị bỏ quên.

b. Hoạt động nhóm: 

- HDHS thảo luận theo nhóm  quan sát lớp, nhận xét xem chỗ để giày dép ngăn nắp hay bừa bộn; các áo khoác, khăn, nón mũ thế nào, có gì cần phải sắp xếp lại hay không.

- HDHS thực hiện sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở lớp.

- Khen ngợi, đánh giá.
4. Cam kết hành động.

− GV cùng HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người gọn gàng:

Quần áo treo lên mắc

Chăn gối gấp gọn gàng

Những đồ nào giống nhau
Cùng xếp chung một chỗ.
- Em hãy sắp xếp lại chỗ để giày dép ở nhà thật ngăn nắp.
	- HS hát và vận động theo nhạc

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.
- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 8.
· HS chia sẻ.

- HS lắng nghe

-HS thảo luận theo nhóm 4 ,sau đó chia sẻ trước lớp.
· HS thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
GV: Phạm Thị Ninh


